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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2020/NQ-HĐND NGÀY 18/12/2020 QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (CŨ) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2021/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2021 QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DỜI CƠ SỞ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN (CŨ)


	Stt
	Tên đề mục
	Nội dung theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND
	Nội dung theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND 
	Nội dung dự thảo Nghị quyết
	Thuyết minh

	I
	Về trích yếu, bố cục và căn cứ ban hành Nghị quyết

	1 
	Về trích yếu
	Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cũ) 
	Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ)
	Quy định vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
	- Nội dung kế thừa: Quy định vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 
-Nội dung thay đổi: Dự thảo Nghị quyết không quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi do nội dung này đã được quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

	2
	Về bố cục
	Nghị quyết có 4 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi 
Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 

	Nghị quyết có 7 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi 
Điều 4. Quy định vùng nuôi chim yến 
Điều 5. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
Điều 6. Quy định chuyển tiếp
Điều 7. Tổ chức thực hiện.
	Nghị quyết có 6 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi 
Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến 
Điều 4. Quy định chuyển tiếp  
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
Điều 6. Điều khoản thi hành 

	- Nội dung kế thừa:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi 
Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến 
Điều 4. Quy định chuyển tiếp  
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
- Nội dung thay đổi:
 + Bỏ Điều 5 (tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND): Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
+ Bổ sung Điều khoản thi hành.


	II
	Nội dung chi tiết

	1
	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	
	
	
	

	1.1
	Phạm vi điều chỉnh 
	Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

	Nghị quyết này Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

	Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

	- Nội dung kế thừa: quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung thay đổi:
+ Điều chỉnh nội dung “quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi” tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND cho phù hợp với Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15
+ Bỏ nội dung chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, do Dự thảo Nghị quyết không quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi vì nội dung này đã được quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

	1.2
	Đối tượng áp dụng
	Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

	Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) và quản lý Nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

	a) Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác theo quy định của pháp luật về chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Nghị quyết này.

	- Nội dung kế thừa: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi  (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).
- Nội dung thay đổi: điều chỉnh, bổ sung các nội dung sau để làm rõ thêm đối tượng áp dụng:
+ “Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác theo quy định của pháp luật về chăn nuôi”
+“Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Nghị quyết” . 
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	Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi 
	1. Khu vực các phường của thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa; các thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), Diên Khánh (huyện Diên Khánh) và Cam Đức (huyện Cam Lâm).
2. Khu dân cư nằm trong khu quy hoạch trung tâm của các xã trên địa bàn tỉnh; khu quy hoạch trung tâm của thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn); các khu quy hoạch không phù hợp là đất chăn nuôi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
3. Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp trước ngày 01/01/2025. Trong thời gian chưa ngừng hoạt động hoặc chưa di dời đến địa điểm phù hợp, phải thực hiện các quy định sau:
a) Không được đầu tư xây dựng để cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi.
b) Tuân thủ quy định về điều kiện chăn nuôi, quản lý động vật nuôi theo quy định pháp luật.

	[bookmark: _GoBack]1. Tất cả các phường và khu dân cư xã Thành Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tất cả các khu dân cư: thị trấn Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, thị trấn Phước Dân thuộc huyện Ninh Phước và thị trấn Tân Sơn thuộc huyện Ninh Sơn.
2. Chăn nuôi tại các khu vực không thuộc khoản 1 Điều này phải thực hiện quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi (theo Phụ lục I).

	Cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

	- Nội dung kế thừa: một số  khu vực nằm vùng không được phép chăn nuôi
- Nội dung thay đổi: bổ sung, điều chỉnh một số khu vực nằm trong vùng không được phép chăn nuôi theo đề xuất của các địa phương và phù hợp với Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15
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	Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến

	1. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.
2. Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này thì được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các quy định sau:
a) Giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; không được sử dụng loa phóng phát âm thanh, đồng thời phải đáp ứng các quy định khác tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ.
b) Tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý nuôi chim yến.

	1. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này và nhà yến cách khu dân cư, công sở, trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300 mét.
2. Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.
3. Vùng nuôi chim yến phải đảm bảo không ảnh hưởng các khu chức năng khác đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng.

	Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này và theo điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

	- Nội dung kế thừa: Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi 
- Nội dung thay đổi: chuyển các quy định về hoạt động nuôi chim yến đến Điều 4. Quy định chuyển tiếp
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	Điều 4. Quy định chuyển tiếp

	
	1. Đối với các cơ sở chăn nuôi (trừ nhà yến) đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này thì không được cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi và phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày 02 tháng 01 năm 2025.
2. Đối với các cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, không thuộc khu vực không được phép chăn nuôi nhưng không đáp ứng điều kiện chăn nuôi, thì phải hoàn thiện điều kiện chăn nuôi đáp ứng theo quy định của pháp luật trước ngày 02 tháng 01 năm 2025.
3. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới và không sử dụng loa phóng phát âm thanh; nhà yến cách khu dân cư, công sở, trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300 m thì không sử dụng loa phóng phát âm thanh.
4. Các cơ sở chăn nuôi phát sinh trong khu vực không được phép chăn nuôi kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và các quy định hiện hành có liên quan.

	1. Đối với cơ sở chăn nuôi hiện đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này nhưng thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cũ); Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
2. Đối với cơ sở chăn nuôi hiện đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này nhưng không thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày 31/12/2028 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
3. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này thì được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các quy định sau:
a) Giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; không được sử dụng loa phóng phát âm thanh, đồng thời phải đáp ứng các quy định khác tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
b) Tuân thủ các quy định khác của Nhà nước về quản lý nuôi chim yến.

	- Nội dung kế thừa: kế thừa các nội dung quy định về quản lý hoạt động nuôi chim yến 
- Nội dung thay đổi:
Bổ sung quy định về thời gian ngừng hoạt động đối với cơ sở chăn nuôi hiện nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi tại 02 Nghị quyết cũ.
- 
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	Điều 5. Tổ chức thực hiện 
	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh tại các kỳ họp cuối năm theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

	- Nội dung kế thừa: nhiệm vụ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện của UBND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh
- Nội dung thay đổi: bổ sung thêm  nhiệm vụ tổ chức thực hiện của UBND tỉnh: “thực hiện các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi”.
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	Điều 6. Điều khoản thi hành

	
	
	1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2027
2. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết: Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cũ); Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ).
3. Trong trường hợp có sự thay đổi về thôn, tổ dân phố hoặc xã, phường quy định tại Nghị quyết này thì phạm vi không được phép chăn nuôi vẫn giữ nguyên theo phạm vi của thôn, tổ dân phố cũ đã ban hành mà không cần trình điều chỉnh Nghị quyết ngay. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung thêm khu vực mới.
4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Bổ sung Điều khoản thi hành





